
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

19/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC TUỆ TĨNH

3502508963

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Không gồm hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Doanh nghiệp bán buôn thuốc, dụng cụ y tế; Bán buôn 
máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

5. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật 
thẩm mỹ; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Siêu âm, Xquang, Chụp cắt lớp vi tính; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Xét nghiệm vi sinh vật; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu; Khám chữa bệnh 
chuyên khoa phục hồi chức năng; Điều trị cơ xương khớp.

8620(Chính)

6. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y DƯỢC TUỆ TĨNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE TINH MEDICINE., LTD
Tên công ty viết tắt: TUE TINH., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869644582 
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nhà thuốc (Thực hiện theo Điều 32, 33, 38 Luật Dược 
2016); Cơ sở dịch vụ y tế; Cơ sở điều trị, điều dưỡng, phục hồi 
chức năng bằng phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt, xông hơi 
thuốc y học cổ truyền;  Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, 
Phòng X - Quang (Thực hiện theo Điều 29, 33, 34, 35, 36, 37, 
38 Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

8699

8. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Trừ hoạt động thể thao, day ấn huyệt, xông hơi bằng 
thuốc y học cổ truyền và phục hồi chức năng, vật lý trị liệu

9610

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế phòng khám

7410

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ 
dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và 
vật phẩm vệ sinh; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật); Bán lẻ thực phẩm chức năng

4772

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Ngoại trừ cấm

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001094034843

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 1 Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 1 Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN NGỌC MINH Nam
01/09/1994 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094034843
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 1 Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 1 Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC MINH Nam

01/09/1994 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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